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Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 112/2019/TLPT-DS ngày 06 

tháng 8 năm 2019 về việc“Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá 

biệt của cơ quan, tổ chức”.Do Bản án Dân sự sơ thẩm số 22/2019/DS-ST 

ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện LH, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 204/2019/QĐ-PT ngày 27/8/2019 

giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: 1.1.Ông Đồng Bá Ng1, sinh năm 1966; 1.2.Bà 

Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1969. Trú tại: Tổ 7, thôn HK 2, xã NH, huyện 

LH, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

2.Bị đơn: 2.1.Ông Lê Phú Ng2, sinh năm 1955; 2.2.Bà Vũ Thúy Đ, 

sinh năm 1962. Trú tại: Tổ dân phố chợ ThL, thị trấn NB, huyện LH, 

tỉnh Lâm Đồng. Bà Đ ủy quyền cho ông Ng2 theo văn bản ủy quyền 

ngày 31/5/2017 (có mặt). 

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1.Ủy ban nhân dân huyện LH, tỉnh Lâm Đồng 
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Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch. Đại diện 

theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Minh A - Phó Chủ tịch 

(văn bản ủy quyền số 41/UQ-UBND ngày 11/8/2017)(vắng mặt). 

3.2.Chi cục Thi hành án dân sự huyện LH 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang K - Chi cục trưởng (vắng 

mặt). 

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng kháng nghị 

* Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph; 

bị đơn ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Nguyên đơn ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph trình bày: Năm 2004 

ông bà mua và khai hoang diện tích đất khoảng 50.000m
2
 tại thôn HK 2, xã NH, 

huyện LH. Năm 1998 ông bà chuyển nhượng cho vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà 

Vũ Thúy Đ khoảng 18.000m
2
 thuộc một phần diện tích đất nói trên. Việc chuyển 

nhượng hai bên chỉ viết giấy tay với nhau, không có chính quyền địa phương 

xác nhận, không đo đạc cụ thể mà chỉ đo bằng que. Hai bên đã giao tiền và giao 

đất theo thỏa thuận. Sau đó do ông Đồng Bá Th và gia đình ông Ng2, bà Đ cần 

lối đi nên gia đình ông bà đã để lại khoảng 1.000m
2
 thuộc một phần thửa 09, tờ 

bản đồ 23 để làm lối đi chung nhưng hai bên chỉ thỏa thuận miệng chứ không có 

giấy tờ gì. 

Năm 2002 xã mở đường liên xóm nên chỉ còn vợ chồng ông Ng2, bà Đ đi 

trên lối đi này. Đến khoảng năm 2007-2008 vợ chồng ông Ng2, bà Đ rào lối đi 

này và trồng cà phê. Nay ông bà yêu cầu ông Ng2, bà Đ phải trả lại diện tích 

784m
2
 đất làm đường đi (theo kết quả đo đạc ngày 21/11/2013) thuộc một phần 

thửa 09, tờ bản đồ 23 mà ông bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Ngoài ra ông bà không còn yêu cầu gì khác. 

2.Bị đơn ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ trình bày: Năm 1998 ông bà có 

nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Ng1, bà Ph 22.000m
2
 đất tại thôn HK 2, 

xã NH, huyện LH. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng với giá 61 chỉ vàng 9999. 

Trong tổng diện tích đất 22.000m
2
 thì có 19.000m

2
 đất đồi, 1.000m

2
 đất làm 

cổng đi và 2.000m
2
 đất sình. Đến tháng 10/1998 gia đình ông bà đã được Ủy ban 

nhân dân huyện LH cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể: Thửa 06 có 

diện tích 9.652m
2
 do ông Lê Phú Ng2 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nhưng theo kết quả đo đạc thực tế ông Ng2, bà Đ chỉ sử dụng 7.688m
2
. 

Thửa 118 có diện tích 8.552m
2
 do bà Vũ Thúy Đ đứng tên trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, ông bà còn sử dụng 2.000m
2
 đất sình chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo kết quả đo đạc thực tế thì 

hiện nay diện tích đất sình chỉ có 720m
2
. 

Như vậy, diện tích đất cà phê và đất làm đường đi hiện chỉ có 17.024m
2
 

(7.688 + 8.552 + 784) là thiếu so với thỏa thuận giữa hai bên khi chuyển nhượng 
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cho nhau là 2.976m
2
. Diện tích đất sình còn thiếu so với thỏa thuận khi nhận 

chuyển nhượng là 1.280m
2
. 

Vì vậy, ông Ng1 bà Ph khởi kiện yêu cầu ông bà phải trả lại cho ông Ng1, 

bà Ph 784m
2
 (theo kết quả đo đạc thực tế) thì ông bà không đồng ý vì trong giấy 

chuyển nhượng đất giữa hai gia đình năm 1998 đã có thỏa thuận ông bà có nhận 

chuyển nhượng 1.000m
2
 đất để làm đường đi của ông Ng1, bà Ph. 

Đồng thời, ông Ng2 bà Đ có yêu cầu phản tố với nội dung cụ thể như sau: 

hiện nay diện tích đất cà phê và đất làm đường đi chỉ có 17.024m
2
 là thiếu so với 

thỏa thuận giữa hai bên khi chuyển nhượng cho nhau là 2.976m
2
. Vì vậy, ông bà 

yêu cầu Tòa án buộc ông Ng1, bà Ph phải trả lại cho ông bà 3.000m
2
 đất thuộc 

một phần thửa 09, tờ bản đồ 23 (theo họa đồ đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 

06/11/2017) và yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với diện tích đất 3.000m
2
 thuộc một phần thửa 09, tờ bản đồ 23, tọa lạc tại thôn 

HK 2, xã NH, huyện LH. Yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất 784m
2
 thuộc một phần thửa 09, tờ bản đồ 23, xã 

NH vì diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của ông bà. Đối với diện tích đất 

sình còn thiếu so với thỏa thuận khi nhận chuyển nhượng là 1.280m
2
 thì ông bà 

không yêu cầu ông Ng1, bà Ph phải trả lại đất mà phải thanh toán giá trị của 

phần đất còn thiếu là 180.000.000đ. Ngoài ra ông bà không còn yêu cầu gì khác. 

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

3.1. Ủy ban nhân dân huyện LH trình bày: Hộ ông Lê Phú Ng2 được Ủy 

ban nhân dân huyện LH cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện 

tích là 18.204m
2
 đất gồm 9.652m

2
 đất thuộc thửa số 6 và 8.552m

2
 đất thuộc thửa 

118, tờ bản đồ số 23 thị trấn NB tại Quyết định số 468/QĐ-UB ngày 

24/10/1998. 

Thành phần hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Phú 

Ng2 là đầy đủ theo quy định tại Thông tư 346/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của 

Tổng cục địa chính. Tuy nhiên, qua kiểm tra, về thời điểm thực hiện các bước 

công việc thì hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Phú Ng2 

không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật (kê khai 

không đúng về nguồn gốc sử dụng đất, có sự sai lệch diện tích giữa bản đồ địa 

chính với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Hộ ông Đồng Bá Ng1 được Ủy ban nhân dân huyện LH cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất diện tích 32.139m
2
 đất thuộc thửa 09, tờ bản đồ 23, thị 

trấn NB tại Quyết định số 550/QĐ-UB ngày 21/12/1998. Thành phần hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đồng Bá Ng1 là đầy đủ theo quy 

định tại Thông tư 346/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính. Tuy 

nhiên, ông Ng1 không kê khai nguồn gốc sử dụng đất nhưng vẫn được Hội đồng 

đăng ký đất đai thị trấn NB xét duyệt và được Ủy ban thị trần NB đề nghị Ủy 

ban nhân dân huyện LH cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông 

Ng1 là không đúng quy định tại mục I.2.4, phần II, Thông tư số 346/TT-TCĐC 
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ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện LH đối với những giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 

luật thì tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để xử lý đảm bảo quyền lợi và 

nghĩa vụ của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Các biện pháp xử 

lý là thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh nội dung trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giữ nguyên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (nếu đất sử dụng ổn định không tranh chấp) nhưng phải truy thu thuế chuyển 

quyền sử dụng đất, truy thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Đồng thời, con 

đường đi thuộc một phần thửa 09 không được thể hiện trên tờ bản đồ địa chính 

số 23, bộ bản đồ địa chính xã NH. 

3.2.Chi cục Thi hành án dân sự huyện LH trình bày: Căn cứ bản án dân sự 

sơ thẩm số 77/2013/DS-ST ngày 19/12/2013 và bản án dân sự phúc thẩm số 

130/2014/DSPT ngày 29/10/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đơn 

yêu cầu thi hành án của vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện LH đã tổ chức thi hành án với nội dung các quyết 

định có kết quả như sau: 

Quyết định thi hành án số 74/QĐ-CCTHA ngày 04/12/2014 thì vợ chồng 

ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ phải nộp số tiền 4.281.000đ tiền án phí dân sự 

sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền 1.550.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo biên 

lai AA/2010/00965 ngày 05/11/2010, biên lai số AA/2012/0003299 ngày 

02/01/2014 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LH. Ông Ng2, bà Đ còn phải 

nộp 2.731.000đ tiền án phí, ông Ng2, bà Đ đã nộp 2.731.000đ. Đã sung công 

quỹ nhà nước số tiền 2.731.000đ ngày 25/6/2015 và số tiền 1.550.000đ tiền tạm 

ứng án phí chuyển qua án phí vào ngày 29/12/2014. 

Quyết định thi hành án số 75/QĐ-CCTHA ngày 04/12/2014 thì vợ chồng 

ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph phải nộp số tiền 200.000đ tiền án phí dân 

sự. Đã sung công quỹ nhà nước số tiền 200.000đ tiền tạm ứng chuyển qua án phí 

vào ngày 29/12/2014. 

Các khoản chưa thi hành (do quyết định giám đốc thẩm số 184/2016/GĐT 

ngày 06/9/2016 hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên) 

Quyết định thi hành án số 188/QĐDS-CCTHA ngày 13/4/2015 thì vợ 

chồng ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ phải trả lại diện tích 330m
2
 thuộc một 

phần thửa 09, tờ bản đồ số 23 tại thôn HK 2, xã NH, huyện LH cho vợ chồng 

ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph. Đồng thời, buộc ông Lê Phú Ng2, bà Vũ 

Thúy Đ phải phá dỡ công trình xây dựng trên đất gồm: 01 bể nước, 01 nhà xây 

tạm, nối với phần nhà chính có chiều dài 3,6m, chiều rộng 3,5m, tường gạch, 

mái lợp tol kẽm, nền láng xi măng, tháo dỡ 28 trụ bê tông và 82,5m dây kẽm gai 

làm hàng rào trên diện tích đất 330m
2
 trả lại cho vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà 

Nguyễn Thị Ph.  
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Chi cục thi hành án dân sự huyện LH đã ra quyết định số 09/QĐĐCTHA 

ngày 12/12/2016 đình chỉ thi hành án. 

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Vụ án trên đã được Tòa án nhân dân huyện LH đưa ra xét xử sơ thẩm vào 

ngày 19/12/2013. Sau đó bị đơn kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện LH 

kháng nghị toàn bộ bản số 77/2013/DS-ST ngày 19/12/2013 và đã được Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vào ngày 29/10/2014. Ngày 

15/3/2016 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có văn 

bản kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm số 130/2014/DS-ST ngày 29/10/2014 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngày 09/6/2016 Tòa án nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định hủy toàn bộ bản án dân sự phúc 

thẩm số 130/2014/DS-ST ngày 29/10/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

và hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 77/2013/DS-ST ngày 19/12/2013 của 

Tòa án nhân dân huyện LH theo thủ tục giám đốc thẩm. Vụ án được thụ lý giải 

quyết lại theo thủ tục chung. 

Tại bản án sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện LH đã quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vợ chồng ông Đồng 

Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” với bị 

đơn vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ. 

Diện tích đất 784m
2
 thuộc một phần thửa số 09, tờ bản đồ số 23, xã NH 

cùng công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc quyền sở hữu và sử dụng 

của vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ. 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn vợ chồng ông Lê Phú Ng2, 

bà Vũ Thúy Đ đối với yêu cầu nguyên đơn vợ chồng ông Ng1 Ph phải trả cho bị 

đơn diện tích đất đồi và diện tích đất cổng đi còn thiếu là 3.000m
2
 (theo kết quả 

đo đạc ngày 06/11/2017) thuộc một phần thửa đất số 09, tờ bản đồ số 23, xã NH. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà 

Vũ Thúy Đ đối với nguyên đơn vợ chồng ông Ng1 Ph về việc yêu cầu hủy một 

phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 3.000m
2
 (theo kết quả 

đo đạc ngày 06/11/2017) thuộc một phần thửa đất số 09, tờ bản đồ số 23, xã NH. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà 

Vũ Thúy Đ đối với nguyên đơn vợ chồng ông Ng1 Ph về việc yêu cầu ông Ng2 

bà Ph phải trả cho ông bà giá trị đất sình còn thiếu là 128.000.000đ. 

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ. 

Hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 784m
2
 thuộc 

một phần thửa 09, tờ bản đồ số 23, xã NH đã được Ủy ban nhân dân huyện LH 

cấp cho vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph ngày 21/12/1998. Kiến 

nghị Ủy ban nhân dân huyện LH chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp đổi lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đương sự cho phù hợp với hiện trạng sử 

dụng. 
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3. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất của ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph, đình chỉ yêu cầu hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph 

đối với yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 06, thửa 

118, tờ bản đồ số 23, xã NH. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, trách 

nhiệm thi hành án của các bên đương sự. 

Ngày 24/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định 

kháng nghị số 454/QĐKNPT-VKS-DS yêu cầu hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 

22/2019/DS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện LH do cấp sơ thẩm 

chưa xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, đưa thiếu người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vào tham gia tố tụng. 

Ngày 16/7/2019 nguyên đơn ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph kháng 

cáo yêu cầu ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ phải trả lại diện tích đất 784m
2
 

(theo kết quả đo đạc) thuộc một phần thửa 09, tờ bản đồ 23, tại thôn HK 2, xã 

NH, huyện LH. 

Ngày 28/7/2019 bị đơn ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ kháng cáo yêu cầu 

ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph trả lại diện tích 3.000m
2
 đất thuộc một 

phần thửa 09, tờ bản đồ 23, tại thôn HK 2, xã NH, huyện LH và yêu cầu ông 

Ng1, bà Ph phải trả giá trị diện tích đất sình còn thiếu là 128.000.000đ. Đề nghị 

hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 2.976m
2
 

(theo kết quả đo đạc ngày 06/11/2017 là 3.000m
2
) và hủy một phần giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 784m
2
 đều thuộc một phần thửa 09, tờ 

bản đồ 23, tại thôn HK 2, xã NH, huyện LH 

Tại phiên tòa hôm nay, Nguyên đơn vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà 

Nguyễn Thị Ph, bị đơn vợ chồng ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ đều giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên 

quyết định kháng nghị số 454/QĐKNPT-VKS-DS ngày 24/7/2019. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến về việc chấp 

hành pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. Đồng thời phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ, ý kiến của 

đương sự tại phiên tòa. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 3 Điều 

308 Bộ luật Tố tụng dân sự hủy toàn bộ bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ cho Tòa 

án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Ng1, bà Ph buộc bị đơn ông Phú 

Nguyên, bà Đ phải trả lại cho nguyên đơn ông Ng1, bà Ph diện tích 784m
2
 (theo 

kết quả đo đạc thực tế); đồng thời bị đơn ông Phú Nguyên, bà Đ có yêu cầu phản 

tố buộc nguyên đơn ông Ng1, bà Ph phải trả lại cho ông bà 3.000m
2
 đất thuộc 
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một phần thửa 09, tờ bản đồ 23 (theo họa đồ đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 

06/11/2017) và yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với diện tích đất 3.000m
2
 thuộc một phần thửa 09, tờ bản đồ 23, tọa lạc tại thôn 

HK 2, xã NH, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Yêu cầu hủy một phần giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 784m
2
 thuộc một phần thửa 09, tờ 

bản đồ 23, xã NH, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay bị đơn đều cư trú tại thị 

trấn NB, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng nên cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh 

chấp là: “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ 

quan, tổ chức” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện LH là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2] Xét quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng và kháng cáo của các đương sự thì:  

Về tư cách tố tụng Ngân hàng Agribank LH, phòng giao dịch NB, huyện 

LH, tỉnh Lâm Đồng: Qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện LH, vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị Ph đã thế chấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số M726058 tại Ngân hàng Agribank LH, phòng 

giao dịch NB để vay tiền từ năm 2015 cho đến nay (Bút lục số 510). Theo bản tự 

khai ngày 27/8/2019 (Bút lục số 619), vợ chồng ông Ng1, bà Ph thừa nhận và 

cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thế chấp tài sản trên. Hiện nay, ông Ng1, bà 

Ph vẫn còn nợ Ngân hàng Agribank số tiền 400.000.000đ, thời hạn trả cuối cùng 

là tháng 3/2021. 

Mặc dù, Tòa án cấp sơ thẩm đã ban hành Công văn số 260 ngày 

12/12/2018 thông báo cho Ngân hàng biết việc Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ 

án trên nhưng Ngân hàng không có ý kiến gì nên không xác định Ngân hàng 

Agribank là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, theo 

Khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “….Trường hợp việc giải 

quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó 

mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.”. Như vậy, việc Tòa án cấp sơ 

thẩm không đưa Ngân hàng Agribank LH, phòng giao dịch NB vào tham gia tố 

tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là thiếu sót 

và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên cấp phúc thẩm không thể khắc 

phục được. 

Về việc tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thấy rằng:  

Qua chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện tại Biên bản xác minh ngày 

12/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện LH (Bút lục số 510) thể hiện: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số M726058, vợ chồng ông Đồng Bá Ng1, bà 

Nguyễn Thị Ph đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank LH, phòng giao dịch NB để 

vay tiền từ năm 2015 cho đến nay vẫn chưa giải chấp. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm 

tuyên hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên của hộ ông 

Đồng Bá Ng1 đối với diện tích 784m
2
 trong khi tài sản này đang được thế chấp 
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tại ngân hàng và hợp đồng thế chấp vẫn đang tồn tại là không đảm bảo cho việc 

thi hành bản án.  

Bên cạnh đó, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M726058 ngày 

21/12/1998 thì diện tích đất 32.139m
2
 thuộc thửa 09 do Ủy ban nhân dân huyện 

LH cấp cho hộ ông Đồng Bá Ng1. Theo đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất 

được Ủy ban nhân dân thị trấn NB xác nhận ngày 10/12/1998 thì số người sử 

dụng đất trong hộ gia đình ông Bá Ng1 là 04 người (BL178); đơn xin đăng ký 

quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân thị trấn NB xác nhận ngày 22/9/1998 

hộ ông Lê Phú Ng2 là 04 người (BL158). Căn cứ quy định tại mục 4 phần III 

Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao 

thì: “ Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu thành viên có quyền sử 

dụng đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. 

Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu Ủy 

ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định 

thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 

làm căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan “Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài những người 

là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất, Tòa án phải đưa người đang 

trực tiếp quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, người có công sức đóng góp làm 

tăng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. 

Như vậy, cấp sơ thẩm không xác minh thành viên hộ gia đình có quyền sử 

dụng đất của hộ ông Đồng Bá Ng1 và hộ ông Lê Phú Ng2 để đưa họ vào tham 

gia tố tụng là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Từ những phân tích trên, cần chấp nhận kháng nghị Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ 

cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung là có căn cứ. 

Do hủy án sơ thẩm nên chưa xem xét đến nội dung kháng cáo của các 

đương sự. 

[3] Về án phí: Do hủy án sơ thẩm nên các đương sự kháng cáo không phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm; về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ 

được Tòa án cấp sơ thẩm quyết định khi giải quyết lại vụ án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 
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Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng, xử: 

1. Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa 

án nhân huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án 

nhân dân huyện LH giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ được quyết định khi Tòa 

án nhân dân huyện LH thụ lý, giải quyết lại vụ án. 

3. Về án phí phúc thẩm: Hoàn trả cho ông Đồng Bá Ng1, bà Nguyễn Thị 

Ph số tiền 300.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0006843 ngày 

29/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LH. 

Hoàn trả cho ông Lê Phú Ng2, bà Vũ Thúy Đ số tiền 300.000đ tạm ứng án 

phí đã nộp theo biên lai thu số 0006829 ngày 22/7/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện LH. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh LĐ; 

-  Phòng KTNV & THA; 

- TAND huyện LH; 

- Chi cục THADS huyện LH; 

- Các đương sự; 

- Lưu AV - HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Lê Thị Vân 


